Phụ lục 5.3: Hướng dẫn đối với Hợp đồng thuê dịch vụ nhỏ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội, Việt Nam với Doanh nghiệp/Công ty/Tổ chức trong nước – Hướng dẫn dịch vụ nhỏ.

Hướng dẫn đối với Hợp đồng thuê dịch vụ nhỏ giữa 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với 

Doanh nghiệp/Công ty/Tổ chức trong nước. 

 XE "Enterprise"  

đối với hợp đồng có giá trị dưới 250 triệu VND

Hướng dẫn dịch vụ nhỏ

Danida / Chương trình hỗ trợ thủy sản giai đoạn 2 (FSPS-II)            phiên bản thứ hai, tháng 4 năm 2006 (Có điều chỉnh)

Giới thiệu

Hướng dẫn đối với Hợp đồng thuê dịch vụ nhỏ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Doanh nghiệp/Công ty/Tổ chức trong nước – Hướng dẫn dịch vụ nhỏ - áp dụng cho các dịch vụ đơn giản với tổng ngân sách không quá 80,000 DKK - (250,000,000 VND). 

Đối với những dịch vụ có tổng ngân sách trên 80,000 DKK - (250,000,000 VND), phải áp dụng Hướng dẫn Thỏa thuận thuê mướn dịch vụ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các doanh nghiệp/công ty/tổ chức trong nước phiên bản thứ hai, tháng 4 năm 2006 có điều chỉnh (Hướng dẫn thuê tư vấn trong nước).

Các điều khoản thỏa thuận trong Hướng dẫn dịch vụ nhỏ là bản giản lược của thỏa thuận theo quy định của Hướng dẫn thuê tư vấn trong nước và chỉ bao gồm hợp đồng và 3 mẫu ngân sách.
Hướng dẫn dịch vụ nhỏ chỉ áp dụng cho hợp đồng với Doanh nghiệp/Công ty/Tổ chức. Vì vậy Hướng dẫn dịch vụ nhỏ không áp dụng cho các hợp đồng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các cá nhân đại diện cho chính bản thân mình.

Định mức và cách tính toán

Chuyên gia tư vấn được chia thành chuyên gia tư vấn trong nước “trong nước” hoặc Chuyên gia tư vấn trong nước người nước ngoài Mức độ A,B,C hoặc D. Định mức thù lao tối đa2
 theo giờ đối với Chuyên gia tư vấn trong nước “trong nước” phải theo quy định của Hướng dẫn của LHQ – EU về Định mức thanh toán các chi phí trong nước trong các chương trình phát triển hợp tác với Việt Nam có tại website của ĐSQ Đan Mạch theo địa chỉ http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/Developmentpolicy/DanidaGuidelines. Định mức thù lao tối đa theo giờ đối với Chuyên gia tư vấn trong nước “nước ngoài” theo các trình độ thường, hạng trung và hạng thâm niên cao được đăng tải tại website của Danida theo địa chỉ http://www.um.dk/NR/rdonlyres/8249F56C-83B7-4E53-B9A2-8D0BDBF8B97C/0/FeeratesrecipientcountriesJanuary2008.doc.

Thỏa thuận

về

Dịch vụ Tư vấn

Điều 1. 

Các bên

Thỏa thuận này do các bên sau đây tham gia ký kết:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn



Vụ XXXXXXX



[TÊN HỢP PHẦN] Chương trình hỗ trợ Ngành Thủy sản giai đoạn 2 (FSPS-II)
[Địa chỉ]

[Mã số bưu chính và thành phố]

[Quốc gia]


Điện thoại: 
[Điện thoại]


E-Mail

[E-Mail]



(hereinafter called “MARD or “DARD”)


(sau đây gọi là “Bộ NNPTNT” hoặc “Sở NNPTNT”)


và


Tên Doanh nghiệp, 

Công ty hoặc Tổ chức:
[Tên Doanh nghiệp, Công ty hoặc Tổ chức]

Địa chỉ:


[Địa chỉ]

Mã số bưu chính và thành phố:
[Mã số bưu chính và thành phố]


Quốc gia

[Quốc gia]


Điện thoại:

[Điện thoại]

E-Mail


[E-Mail]





(sau đây gọi là “Doanh nghiệp”)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định người có tên sau đây làm:

Cán bộ phụ trách XE "Contact person" 

 XE "Contact person" :              [Tên]

Doanh nghiệp chỉ định những người có tên sau đây làm:

Quản lý dự án  XE "Project Manager" :  

[Tên]

Điều 2. 

Mục tiêu và kết quả công việc
Mục tiêu của công việc được nêu trong Điều khoản tham chiếu

Điều 3. 

Cơ sở thỏa thuận
Thỏa thuận dựa trên cơ sở sau:

1.
Bản hợp đồng này cùng các phụ lục

2.
Phụ lục hợp đồng sẽ được sắp xếp theo thứ tự tầm quan trọng như sau:


Ký hiệu phụ lục

Tên phụ lục:



A
Điều khoản tham chiếu

 

B
Ngân sách (Mẫu 1 và 2)

Điều 4. 

Báo cáo 

Doanh nghiệp phải nộp báo cáo bằng định dạng MS Word hoặc các dạng khác theo yêu cầu của Bộ Nông Nghiệp và PTNT

Điều 5. 

Thời hạn 

Dự thảo Báo cáo cuối cùng phải được nộp chậm nhất là vào [Ngày]. 
Báo cáo cuối cùng phải được nộp chậm nhất là vào [Ngày].
Điều 6. 

Ngân sách XE "Budget" 
Ngân sách thù lao:

[Tổng Mẫu 1] VND 

Ngân sách chi phí:
 
[Tổng Mẫu 2 ] VND

Tổng ngân sách:

[Tổng Mẫu 1 + 2] VND

Điều 7. 

Thanh toán 

(1) Thù lao và các chi phí sẽ được thanh toán cho Doanh nghiệp làm hai lần:

· Ngân sách các chi phí được hoàn trả sẽ được tạm ứng cho Doanh nghiệp khi bắt đầu công việc.

 XE "Assignments"  


· Tổng ngân sách thù lao và các chi phí hoàn trả có chứng từ kèm theo sẽ được thanh toán sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt báo cáo cuối cùng.

(2) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có thể thực hiện thanh toán:

( bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng sau:

Tên ngân hàng: 


[ ]
Địa chỉ: 



[ ]
Mã số bưu chính và thành phố: 
[ ]
Quốc gia: 


[ ]
Số đăng ký:


[ ]
Số tài khoản:


[ ]

Tên chủ tài khoản:

[ ]
Thông tin tài khoản nói trên sẽ được Doanh nghiệp điền vào giấy đề nghị thanh toán.

 XE "Payment" 
hoặc

( chuyển séc cho: [Tên]

Điều 8. 

Thanh toán 

· Tổng thanh quyết toán thù lao không được vượt quá ngân sách tối đa cho tổng thù lao. 

· Các biên lai và hóa đơn cho từng hạng mục chi phí hoàn trả phải được tính trong Bảng thanh quyết toán. Tổng quyết toán chi phí được hoàn trả không được vượt quá tổng ngân sách cho chi phí hoàn trả.  XE "Final accounts" 
Điều 9.

Chống tham nhũng XE "Anticorruption" 
Không được phép thực hiện bất kỳ một sự ưu ái, thanh toán, trả thù lao hay lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào có thể bị coi là các hành động bất hợp pháp hay tham nhũng, dù trực tiếp hay gián tiếp, liên quan đến:

a.
việc đấu thầu XE "Tendering" ,

b.
việc trao hợp đồng, hoặc

c.
việc thực hiện hợp đồng.

Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ là cơ sở để hủy bỏ tức thời hợp đồng này và tiến hành những biện pháp dân sự và/hoặc hình sự thích hợp khác. Hậu quả lớn hơn của bất kỳ một hành động nào như vậy là việc đối tượng sẽ vĩnh viễn không bao giờ được xem xét cho tham dự đấu thầu cung cấp dịch vụ trong các hoạt động do Danida tài trợ.

Xem thêm tuyên bố chống tham nhũng ở phần đầu của Sổ tay quản lý tài chính và hướng dẫn mua sắm cho FSPS-II sửa đổi lần thứ nhất.

Điều 10.
Bí mật thông tin


Doanh nghiệp sẽ phải đảm bảo giữ bí mật thông tin trước bên thứ ba liên quan đến những vấn đề mà mình có thể biết trong quá trình thực hiện công việc.

Điều 11.    Bản quyền

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quyền sử dụng miễn phí các tài liệu được thu thập, chuẩn bị hoặc soạn thảo trong quá trình thực hiện công việc.

Điều 12.   Chấm dứt hợp đồng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quyền chấm dứt hợp đồng này bằng văn bản tại bất kỳ thời điểm nào. 
Điều 13.    Giải quyết tranh chấp
Các bên sẽ nỗ lực tối đa để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào một cách thân thiện.

Mọi vấn đề liên quan đến các bên sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

-------o0o------

Hợp đồng này đươc lập thành ba bản có giá trị như nhau. Doanh nghiệp giữ một bản và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giữ hai bản.Trong đó có một bản sẽ chuyển cho kế toán.

Hợp đồng có hiệu lực vào ngày Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ký hợp đồng.

ĐạI diện  Doanh nghiệp XE "Enterprise" :


__________________, ngày _____________  200__

___________________________________

(Chữ ký) (Đóng dấu tên người ký)

Quản lý dự án

Đại diện Bộ NN và PTNT:

___________________, ngày ____________  200__ 

____________________________________

(Chữ ký) (Đóng dấu tên người ký)

Cán bộ phụ trách

Hợp đồng số: _______________
Hồ sơ số:         _______________

Mẫu 1 Bảng tính  thù lao

	Tên chuyên gia tư vấn XE "Consultant" 

	Số giờ/ngày/tuần/ tháng của từng chuyên gia XE "Man-hour"   XE "Consultant" 
	Phân loại


	Thù lao
theo giờ/ngày tuần/tháng
(VND)


	Tổng thù lao cho mỗi chuyên gia

(VND) XE "Consultant" 


	
	Ngày làm việc 8 giờ)

Số giờ/ngày/tuần/ tháng
	Mức độ A,B,C hoặc D
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng thù lao (VND)
	
	
	
	


Mẫu 2 Bảng tính các chi phí được hoàn trả

	Tên chuyên gia tư vấn XE "Consultant" 
	Công tác phí XE "Per diem" 
	Vé máy bay  XE "Air journeys" 
	Tổng

(DKK)

a+b

	
	Tổng số ngày
	Định mức công tác phí XE "Rate"  


	Tổng công tác phí

a
	Nơi đi
	Nơi đến


	Số lần đi


	Vé khứ hồi


	Tổng chi phí vé máy bay

b
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng  (VND)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      Đề nghị tham khảo định mức UN-EU cho các mức phí và điều kiện thanh toán cho tư vấn trong nước.

      Tổng số tiền trang này sẽ chuyển sang trang sau.

Mẫu 2 (tiếp theo) Bảng kê các chi phí được hoàn trả 

	
	Tổng

 (VND) 

	TỔNG SỐ TIỀN TỪ TRANG TRƯỚC (Công tác phí, khách sạn & vé máy bay)


	

	Tiền đi lại
	Số ngày
	Đơn giá mỗi ngày


	

	o Xe có người lái XE "Driver" 
 XE "Driver" 
	
	
	

	o Xe không người lái 
	
	
	

	o Giao thông công cộng 


	

	Tổng chi phí tàu xe


	

	Chi phí dịch tài liệu và thuê phiên dịch


	

	Các chi phí khác XE "Reimbursables" : 

(Nêu rõ từng loại)

1. __________________________________________________________


2. __________________________________________________________


3. _________________ ________________________________________
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Tổng ngân sách chi phí (VND)
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